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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

	Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
	Học phần: KỸ THUẬT MAY QUẦN ÂU
	Lớp:  14TC-MT   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 2
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: 3 điểm
Trình bày quy trình  may lưng quần âu.
Câu 2: 4 điểm
          Trình bày quy trình may túi mổ 2 viền. 
Câu 3: 3 điểm
         Trình bày quy trình may túi xéo quần âu.


. 

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
[bookmark: _GoBack]HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo:  Trung cấp chuyên nghiệp
	Học phần: KỸ THUẬT MAY QUẦN ÂU
	Lớp:  14TC-MT   Ngày thi:  ____ / ____ / 201	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 2
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	
	· B1: May nối lưng  trong và ngoài lưng phải
Mặt úp mặt, may cách keo 0,1cm
· B2:  May nối lưng  trong và  ngoài lưng trái
  Mặt úp mặt, may cách keo 0,1cm
· B3:  Bấm nẹp lưng
· B4:  Diễu mí lưng trong
Lật mép vải sang lưng trong, diễu chặn 0,5cm.
· B5:  Tra lưng vào thân quần
Mặt phải lưng ngoài có keo úp mặt phải thân quần, may cách keo 0,1cm.
Đường gấp mép vải lưng trong so le lưng ngoài 0,2cm.
· B6: Tra lưng vào thân quần
Mặt phải lưng ngoài có keo úp mặt phải thân quần, may cách keo 0,1cm.
Vị trí tra đầu lưng hai bên nắm trên đường thẳng.
· B7:  May lộn 2 đầu lưng
May  đầu lưng thẳng góc với đáp dây kéo.
Đầu lưng phải vuông góc, êm phẳng.
· B8:  May diễu lưng
May diễu  xung quanh 0,1cm.
· B9:  Ráp đáy sau
May theo đường thiết kế.
Bản lưng thân sau trùng nhau.
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	Chuẩn bị:
· Cơi túi + đáp túi dưới x 1
· Keo cơi túi x 1
· Đáp túi trên x 1
· Lót túi x 1
· Thân sản phẩm x 1

Bước 1:  Lấy dấu  vị trí miệng túi trên thân quần 
Vẽ hình chữ nhật 12 cm X 1 cm.
Bước 2:  Ủi gấp đôi cơi túi, lấy dấu
Bước 3:  May định hình miệng túi dưới
Để cơi túi trên cùng, đến thân sản phẩm, lót túi may cách mép gấp 1cm, dài 12cm, lại mối 2 đầu.
Bước 4:   May định hình miệng túi trên
Lật   mép vải xuống  dưới, đặt rập thành phẩm 12cm X 0,5cm may  theo rập, lại mối 2 đầu.
Đường  may định hình  song song nhau, cách nhau 1cm, và là 2 cạnh của hình chữ nhật.
Bước 5:     Bấm mổ  lưỡi gà miệng túi
Bấm giữa 2 đường may, cách góc 1,5cm thì bấm lưỡi gà.
Bước 6:   May chặn lưỡi gà
Bước 7:   Diễu mí miệng túi dưới
Kéo đáp túi trên lên, diễu 0,1cm, lại mối 2 đầu.
Bước 8:   May đáp túi dưới vào lót túi.
Bước 9:   May đáp túi trên vào lót túi.
Bước 10: May xung quanh bao túi  
Bước 11: May  diễu 3 cạnh túi còn lại  
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	Chuẩn bị:
· Thân trước x 2
· Thân sau x 2
· Đáp túi x 2
·  Lót túi x 2
Quy trình: 
B1:  Lấy dấu vị trí miệng túi trên thân quần
B2:  May đáp túi vào lót  túi sau
May cách mép đáp 0,5cm theo đường cong  đến cách sườn  3cm dừng lại.
B3:  May nẹp túi vào thân sản phẩm + lót túi
Để nẹp túi trên cùng, đến thân sản phẩm, lót túi may cách mép 1cm
B4:  Cắt, gọt nẹp túi, bấm góc
B5:  Diễu chặn nẹp túi
B6:  Diễu miệng túi
B7:  May nẹp túi vào lót túi
B8:  May lộn đáy túi
B9:  May chặn  đầu miệng túi  trên, lược giữ  miệng túi dưới
B10:  May đáp túi vào sườn thân sau.
B11:  May đáp túi trên vào lót túi.
May luồn cạnh túi trên lên lót  túi 0,5cm.
B12:  May cuốn gáy túi
Ủi rẽ đường sườn, may lót túi với sườn thân sau.
B13: May  chặn  miệng  túi dưới
May mặt phải lại mối 2 đầu.
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_______Hết_______
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)					(Ký và ghi rõ họ tên)	
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
	Học phần: KỸ THUẬT MAY QUẦN ÂU
	Lớp:  14TC-MT  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 1
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: 3 điểm
Trình bày quy trình may cửa quần.
Câu 2: 4 điểm
Trình bày quy trình may túi mổ 1 viền
Câu 3: 3 điểm
Trình bày quy trình may túi thẳng quần âu

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo:  Trung cấp chuyên nghiệp
	Học phần: KỸ THUẬT MAY QUẦN ÂU
	Lớp:  14TC-MT   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 
1
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	
	Chuẩn bị:
· Thân trước x 2
· Thân sau x 2
· Dây kéo x 1
· Bagết đơn x 1
· Bagết đôi x 1
Bước 1: Lấy dấu vị trí may dây kéo 
Bước 2: May dây kéo vào bagết đôi 
Đặt dây kéo trên bagết đôi, may 2 đường từ đầu nhỏ đến đầu lớn bagết đôi.
Bước 3:May  bagết chiếc vào thân trước trái
Bước 4: Diễu chặn  bagết chiếc
Lật  bagết chiếc sang 1 bên, diễu  0,1 cm..
Bước 5:  Ráp 1 đoạn vòng đáy
2 mặt phải thân trước úp với nhau, và may 1 đoạn vòng đáy theo đường thành phẩm từ vị trí lấy dấu đến cách điểm giàn quần 2cm.
Bước 6: Tra dây kéo +  bagết đôi vào  thân trước phải
May cách mép gấp 0,1cm, cách răng dây kéo 0,1cm. 
Bước 7: May dây kéo vào  bagết chiếc
May 2 đường cách mép 0,1cm và 0,5cm.
Bước 8: May diễu cửa quần
Diễu theo rập thành phẩm.
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	Chuẩn bị:
· Cơi túi + đáp túi x 1
· Keo cơi túi x 1
· Lót túi x 1
· Thân sản phẩm x 1
B1:  Lấy dấu vị trí miệng túi trên thân quần.
Vẽ hình chữ nhật 12 cm X 1 cm.
B2:  Ủi gấp đôi cơi túi, lấy dấu
B3:  May định hình miệng túi dưới
Để cơi túi trên cùng, đến thân sản phẩm, lót túi may cách đều mép 1cm, dài 12cm, lại mối 2 đầu.
B4:  May định hình miệng túi trên
Lật   mép vải xuống  dưới, đặt rập thành phẩm 12cm X 1cm may  theo rập, lại mối 2 đầu
Đường may định hình  song song nhau, cách nhau 1cm,  và là 2 cạnh của hình chữ nhật.
B5:  Bấm mổ  lưỡi gà miệng túi
Bấm giữa 2 đường may, cách góc 1,5cm thì bấm lưỡi gà.
Bấm chính xác, cách góc 1 canh sợi chỉ.
B6:  May chặn lưỡi gà
May chặn lưỡi gà vuông góc với miệng túi
B7:  Diễu mí miệng túi dưới
Kéo đáp túi trên lên, diễu 0,1cm, lại mối 2 đầu.
B8:  May đáp túi dưới vào lót túi.
May cách mép đáp túi 0,5cm.
B9:  May đáp túi trên vào lót túi
  ngay vị trí miệng túi   trên lên lót  túi 0,5cm.
B10:  May xung quanh bao túi
Gấp mép túi vô, may xung quanh bao túi 0,1cm.  
B11:  May  diễu 3 cạnh túi còn lại
Diễu 0,1cm, lại mối 2 đầu.
Đường may vuông góc, sắc cạnh.
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	Chuẩn bị:
· Thân trước x 2
· Thân sau x 2
·  Đáp túi x 2
·  Lót túi x 2
B1:  Lấy dấu vị trí miệng túi trên thân quần
B2:  May sườn ngoài
May cách mép 2cm, vị trí túi may chỉ thưa, khóa 2 đầu miệng túi.
B3:  May đáp túi trước, sau vào lót  túi 
May cách mép đáp 0,5cm theo đường cong.   
B4:  May lộn đáy túi
May 0,5cm cách mép sườn 3cm.
B5: May lót túi+ đáp trước vào đường may sườn  thân trước
May 0,1cm ngoài mép đường may sườn.
B6:Diễu đáp túi trước
B7:  Diễu miệng túi
Diễu 0,7cm ở mặt phải.
B8:  May lót túi + đáp sau vào đường may sườn  thân sau
May 0,1cm ngoài mép đường may sườn.
B9:  May cuốn gáy túi
Ủi rẽ đường sườn, may lót túi với sườn thân sau.
Đường gấp che kín đường may sườn, bao túi êm phẳng.
	0.5




0.5


0.25

0.25

0.5

0.25
0.25

0.5



0.25





_______Hết_______
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)					(Ký và ghi rõ họ tên)	


